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QUY CHẾ

Tổ chức và quản lý Chợ Biên giới Hoa Lư

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/1999/QĐ- UB ngày 11/10/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Chợ Hoa Lư được thành lập là nơi trao đổi, mua bán giữa công dân Việt Nam và công dân Campuchia, nhằm khai thác tốt tiềm năng, nhu cầu giao lưu kinh tế giữa hai nước tạo mối quan hệ trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, góp phần phục vụ đời sống của những người lao động. việc giao lưu kinh tế giữa hai nước phải tuân theo pháp luật của nuớc Viện Nam.

Điều 2: Bản Quy chế này chỉ áp dụng riêng cho chợ Biên giới Hoa Lư

Chương II
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TẠI CHỢ
Điều 3:

1. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là cư dân) được phép vào chợ để trao đổi, mua bán hàng hoá.
2. Công dân Campuchia có hộ khẩu thường trú trong khu vực Biên giới phía Campuchia (sau đây gọi tắt là cư dân) có giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp, tuân thủ quy chế khu vực Biên giới của Việt Nam được vào chợ Biên giới của Việt Nam để trao đổi, mua bán hàng hoá phục vụ nhu càu sản xuất và tiêu dùng.

Điều 4:

1. Thương nhân Việt Nam nếu được Ban quản lý chợ chấp thuận bố trí địa điểm đặt cửa hàng, (cửa hiệu, sạp hàng…) thì được phép kinh doanh tại chợ.
2. Thương nhân Canpuchia nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục sau đây thì được Giám dốc Sở Thương mại và Du lịch xem xét, cấp sổ kinh doanh thường xuyên tại chợ:

+Là công dân Campuchia có hộ khẩu thường trú tại khu vực Biên giới phía Campuchia, có giấy chứng minh Biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp.
+Có đơn xin phép , trong đó có xác nhận của cấp thẩm quyền theo quy định pháp luật Campuchia (mẫu số 1 kèm theo).

CHƯƠNG III
TRAO ĐỔI, MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CHỢ
Điều 5:

1. Hàng hoá trao đổi, mua bán tại chợ phải là hàng được phép lưu thông trên thị trường theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hàng hoá đưa qua cửa khẩu Biên giới được thực hiện theo các quy định 
hiện hành về quản lý xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

Điều 6: Việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán tại chợ Biên giới được quy định như sau:

1.  Đối với cư dân Biên giới Việt Nam – Campuchia:

Nhà nước khuyến khích việc trao đổi, mua bán tại chợ các hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và Campuchia. Những hàng hoá này khi đi qua cửa khẩu Biên giới với trị giá không quá 500.000 VNĐ được miễn thuế mỗi người/1 lượt/1 ngày; nếu trị giá hàng hoá vượt mức quy định trên đây, người có hàng phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phần vượt mức và chấp hành chế độ  Hải quan của mỗi nước. Trường hợp hàng hoá là sản phẩm nông, lâm, thủy sản hoặc sản phẩ m thủ công mỹ nghệ không thể cắt rời (vật nguyên con, nguyên cái) nếu giá trị một đơn vị sản phẩm cao hơn mức quy định vẫn được miễn thuế cho một đơn vị sản phẩm đó khí đưa qua cửa khẩu.

(Định mức miễn thuế trên đây sẽ được thay đổi do nhu cầu thị trường, UBND Tỉnh sẽ thông báo trong từng thời gian cụ thể).

Hàng hoá sản xuất tại nước thứ 3 khi mua bán, trao đổi tại chợ Hoa Lư đi qua cửa khẩu Biên giới được hưởng quy định mức miễn thuế nói trên. người có hàng hoá phải tuân thủ chế độ Hải quan theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

2. Đối với thương nhân Việt Nam và Campuchia:

Thương nhân Việt Nam có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong chợ, thương nhân Campuchia có sổ kinh doanh tại chợ phải đăng ký nộp thuế theo các luật thuế của Việt Nam.

Điều 7: Trong chợ Biên giới Hoa Lư được phép đổi hàng hoặc dùng đồng Việt Nam và Riel Campuchia làm phương tiện thanh toán.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHỢ
Điều 8: Ban quản lý chợ Hoa Lư do UBND huyện Lộc Ninh quyết định gồm: 01 Trưởng ban. 01 Phó ban giúp việc và tuỳ tình hình công việc khi cần thiết, Ban quản lý chợ có thể sử dụng một số nhân viên theo chế độ hợp đồng vào các công việc dịch vụ.

Ban quản lý chợ Hoa Lư là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản giao dịch riêng tại Kho bạc Nhà nước huyện Lộc Ninh.

Điều 9: Trưởng ban quản lý chợ Hoa Lư có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức điều hành các công việc của Ban quản lý chợ.

2. Quản lý đội ngũ viên chức, thực hiện chính sách cán bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thuộc quyền quản lý.

3. Xử lý các vi phạm nội quy chợ, những vi phạm khác chuyển cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Ban qủan lý chợ Hoa Lư có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ trình UBND huyện lộc ninh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Xem xét và đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận đơn xin đặt cửa hàng, cửa hiệu, sạp hàng…buôn bán tại chợ của các tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại khu vực Biên giới Việt Nam hoặc Campuchia lên ấp quản lý chợ.

3. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của chợ, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa và xây dựng mới bảo đảm cho hoạt động của chợ trật tự an toàn vệ sinh, văn minh và có hiệu quả.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những người buôn bán tại chợ thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh thương mại và dịch vụ như: nộp thuế đầy đủ và đúng kỳ, kiên quyết chống buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng quy định dán tem mà không dán tem.

5. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giữ trật tự phòng cháy, vệ sinh môi trường , xử lý các vi phạm về nội quy hoạt động của chợ.

6. Tổ chức thống kê lưu hành hàng hoá qua chợ Hoa Lư, tình hình biến động thị trường và giá cả trên địa bàn chợ, báo cáo định kỳ hàng tháng về UBND huyện Lộc Ninh và Sở Thương mại Du lịch (có mẫu kèm theo).

7. Tổ chức các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của chợ gồm: tổ chức cho thuê địa điểm và phương tiện kinh doanh. Trông giữ  bảo quản tài sản, phương tiện của người mua, người bán tại chợ. Tổ chức bảo vệ hàng hoá ngoài giờ, bảo vệ môi trường…theo yêu cầu người kinh doanh.

Điều 11: Thương nhân mua bán ở chợ có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Được bảo hộ quyền kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động kinh doanh tại chợ.

3. Được quyền yêu cầu Ban quản lý chợ và các cơ quan quản lý nhà  nước giải quyết các tranh chấp về số lượng, chất lượng hàng hoá, về trật tự an toàn trong khi mua bán hàng hoá tại chợ.

4. Nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến buôn bán tại chợ biên giới.

5. Giữ vệ sinh, đảm bảo trật tự, môi trường nơi bán hàng.

Điều 12: Nguồn thu – chi của Ban quản lý chợ Hoa Lư:

1. Thu tiền thuê diện tích bán hàng theo mức quy định của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước.

3. Thu các khoản dịch vụ khác theo quy định của Nhà nước.

4. Ban quản lý chợ căn cứ vào nhu cầu xâu dựng và phát triển chợ cân đối các nguồn thu trong từng thời gian, xây dựng kế hoạch chi trình UBND cấp quản lý phê duyệt.

5. Chi hành chính phục vụ công tác quản lý chợ theo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước (trả lương trên cơ sở thu của chợ).

6. Chi sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của chợ. Mua sắm bổ sung phương tiện phục vụ cho hoạt động quản lý chợ.

7. Chi theo chế độ Nhà nước về hoàn trả vốn vay (nếu có) và nộp vào ngân sách Nhà nước.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: UBND Tỉnh giao cho UBND huyện Lộc Ninh trực tiếp tổ chức, quản lý chợ Hoa Lư (có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức , cá nhân có nhu cầu kinh doanh tại chợ Hoa Lư thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp sổ kinh doanh tại chợ chuyển cho Sở Thương mại và Du lịch giải quyết.

Những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân buôn bán trong chợ phải được niêm yết công khai bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Campuchia để mọi người biết và thực hiện.

Điều 14: Việc sửa đổi, bổ sung Bản quy chế này do UBND Tỉnh xem xét quyết định, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Thương mại Du lịch và Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh.
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TRƯƠNG TẤN THIỆU
